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	DỰ THẢO


 TỜ TRÌNH

Ban hành Quy định mức thu, nộp tiền đối với diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Luật Trồng trọt năm 2018;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10821/VPUBND-KTTH ngày 06/11/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định Quy định về mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Công văn số 11269/VPUBND-KTTH ngày 18/11/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định về mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024.
Trên cơ sở tổng hợp và tiếp thu ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định mức thu, nộp tiền đối với diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH:

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Ngày 11/9/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định: “1. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, trừ các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất”.

2. Cơ sở thực tiễn

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Luật Trồng trọt năm 2018; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Ngày 23/8/2022,  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi là Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND). Tuy nhiên, ngày 11/9/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng lúa (sau đây gọi là Nghị định số 112/2024/NĐ-CP), 
Để kịp thời ban hành Quy định về mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đồng thời thay thế Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND là cần thiết và phù hợp với các quy định hiện hành trong thời điểm hiện nay.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích ban hành Quyết định: 

Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về thu, nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định: 
- Việc xây dựng Quyết định đảm bảo thẩm quyền, nội dung, thể thức, theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 15 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Nội dung ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương;

- Chỉ quy định những nội dung Luật, Nghị định yêu cầu;

- Không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, dễ hiểu, dễ thực hiện;
- Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc về thu, nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
III. PHẠM VỊ ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh: 
Quy định về mức thu, tỷ lệ % xác định số thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trừ các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức nước ngoài có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ quy định của pháp luật và các văn bản pháp lý có liên quan, trên cơ sở tình hình thực tiễn, Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính để lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động. Thực hiện khoản 37 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tài chính đã xây dựng Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức. Tổng số cơ quan, đơn vị đã gửi xin ý kiến: ... cơ quan, đơn vị, trong đó: ... Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ... Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  Đã có …. ý kiến góp ý vào dự thảo. Có …. cơ quan, đơn vị nhất trí nội dung của dự thảo và có … cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý, các ý kiến đã được giải trình, tiếp thu theo đúng quy định (Có bảng tổng hợp kèm theo).
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …./BC-STP ngày …., Sở Tài  chính đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Quyết định Quy định về mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục:

Quyết định được quy định gồm 5 Điều.

2. Nội dung chính của Quyết định 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Điều 2. Quy định mức thu và thời gian nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

3. Nội dung của Quyết định 
Quyết định Quy định mức thu, nộp tiền đối với diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức nước ngoài có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, NỘP TIỀN BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH KHI PHÁT SINH THÊM BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Việc ban hành Quyết định Quy định mức thu, nộp tiền đối với diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đảm bảo đúng quy định và đồng bộ hiệu quả Quyết định được ban hành không phát sinh bộ máy, tổ chức quản lý và không phát sinh thêm chi phí tổ chức thực hiện.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Các quy định trong dự thảo Quyết định đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với thực tiễn; các nội dung tại dự thảo Quyết định đã được Sở Tài chính tiếp thu và giải trình, đến nay không có nội dung nào còn có ý kiến khác.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định Quy định mức thu, nộp tiền đối với diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thay thế Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của trung ương và thực tế tại địa phương, giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chủ động thực hiện. Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định; Bản tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Bảng tổng hợp giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và các tài liệu có liên quan). 
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